
Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp 
Giáo 

viên

1 8A1 Trí 6A2 Trí 8A2 Trí

2 6A1 Trí 8A2 Trí 6A1 Trí 8A1 Trí

3 6A2 Trí 8A3 Trí 6A3 Trí 8A4 Trí

4 6A3 Trí 8A4 Trí 8A3 Trí

2 9A1 Nghĩa 7A3 Nghĩa 9A3 Nghĩa 7A2 Nghĩa

3 9A2 Nghĩa 7A4 Nghĩa 9A2 Nghĩa 7A3 Nghĩa 7A1 Nghĩa

4 9A3 Nghĩa 7A2 Nghĩa 9A1 Nghĩa 7A4 Nghĩa 7A1 Nghĩa

Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp 
Giáo 

viên

1 8A2 Tha 6A1 Tha

2 8A1 Tha 6A3 Tha

3 8A4 Tha 6A2 Tha

4 8A3 Tha

2 9A2 Khuyên 7A2 Khuyên 7A1 Khuyên

3 9A3 Khuyên 7A3 Khuyên

4 9A1 Khuyên 7A4 Khuyên

Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp Giáo viên Lớp 
Giáo 

viên

1

2

3

4

2

3

4

+ Bồi dưỡng HSG Tiếng Anh: Tiết 2 chiều thứ 5 hàng tuần (Cô Hạnh)

+ Bồi dưỡng HSG Tin học 9: Tiết 3,4 chiều thứ 5 hàng tuần (Thầy Khuyên).

Thứ 7

Thứ 7

 MÔN TIN HỌC

Ghi chú: 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Nguyễn Văn Bạo

MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HƯỚNG NGHIỆP

Thứ 6

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

Chiều

BUỔI TIẾT

 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

BUỔI TIẾT

UBND XÃ VĨNH BÌNH

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH NAM 1

BUỔI TIẾT

Thứ 3

Chiều

Sáng

Thứ 2

THỜI KHÓA BIỂU HỌC BUỔI 2 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025 - 2026

( Áp dụng từ ngày 08/9/2025)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

6A2 Trang

9A2, 

9A3
Út

7A3,

7A4
Sơn Tâm

7A1, 

7A2

Vĩnh Bình, ngày 08 tháng 9 năm 2025


